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THÔNG TƯ 

Quy đ ịnh việc lập dự toán, quản lý ,  sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiếm tra, xử lý ,  

rà soát,  hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

Càn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 nàm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành vản bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thủng 6 nảm 
2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật Ban hành vàn ban quy 
phạm pháp luật ngày 18 thủng 6 năm 2020; 

Càn cử Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 nàm 2016 cua 
Chính phủ quy định chi tiết một số điêu vù biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bàn quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chỉnh phù sửa đôi, bô sung một sô điểu của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phù quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành vàn bán quy phạm pháp luật; 

Càn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 cua 
Chính phù quy định chức nùng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức cua Bộ 
Tài chính; 

Theo để nghị cùa Vụ trương Vụ Tài chỉnh Hành chính sự nghiệp; 

Bộ trướng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc ỉập dự toán, quàn 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phỉ ngủn sách nhà nước bảo đám cho công tác 
kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa vàn ban quy phạm pháp luật. 

Điều 1. Phạm vi điều ch ỉnh và đố i  tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định nội dung chi, mức chi bào đảm cho công tác kiêm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hỏa văn bản quy phạm pháp luật; việc lặp dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước báo đảm cho công 
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tác kiểm tra, xừ lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây 
gọi tắt là văn bản). 

2. Các cơ quan, dơn vị, tồ chức, người có chức năng, nhiệm vụ giúp cơ 
quan, người có thẩm quyền kiêm tra văn bản quy định tại Điều 111, Điêu 113, 
Điều 114, Điều 128 và giúp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ 
thống hóa văn bàn quy định tại Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
Ỉ4tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đôi, bổ sung bởi 
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cua Chính phu) (sau 
đây gọi tát là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) được ngân sách nhà nước cấp kinh 
phí bảo đảm cho công tác kiếm tra, xừ lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo 
Thông tư này gồm: 

a) Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp; 

b) Tồ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ; 

c) Sơ Tư pháp thuộc Ùy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 

d) Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

đ) Các cơ quan, đơn vị, tồ chức khác có nhiệm vụ giúp cơ quan, người cỏ 
trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa vãn bản quy định tại Điều 139 Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP; 

e) Các cơ quan, đơn vị, tô chức, người được giao thực hiện nhiệm vụ kiêm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bán theo chỉ đạo, yêu cầu, kế hoạch. 

Điều 2. Nguyên tắc lập dự toán, quán lý ,  sử dụng kinh phí kiểm tra, xử 
lý ,  rà soát,  hệ thống hóa văn bản 

1. Kinh phí phục vụ hoạt động tự kiểm tra vãn bản theo quy định tại Điêu 
111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và rà soát văn bàn khi phát sinh căn cứ rà soát 
theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sử dụng từ 
nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên cùa cơ quan thực hiện việc tự kiêm 
tra, rà soát văn bản. 

2. Kinh phí báo đàm cho công tác kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa vãn 
ban của cơ quan, dơn vị, tô chức thuộc câp nào do ngân sách nhà nước câp đỏ 
bào dàm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, dơn vị. 

3. Việc sứ dụng kinh phí bảo đàm cho công tác kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thông hóa văn bán phải đúng mục đích, đúng nội dung, dúng chê độ, tiêu chuân, 
định mức chi theo quy định hiện hành vê các chê độ chi tiêu tài chính và các quy 
định tại Thông tư này. 
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Điều 3. Nộ i  dung chi bảo đảm cho công tác kiêm tra, xử lý ,  rà soát,  hệ 
ỉhống hóa văn bản 

1. Chi tô chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm đế trao đôi nghiệp vụ kiêm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bân; họp xử lý kết quả kiêm tra, rà soát, hệ 
thống hỏa văn bán; họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xừ lý, rà soát, hệ thông hóa 
văn bàn. 

2. Chi công tác phí cho các đoàn công tác thực hiện kiêm tra văn bán theo 
chuyên đề, địa bàn, ngành, lĩnh vực; kiêm tra tình hình thực hiện công tác kiêm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa văn bản. 

3ễ Chi điều tra, kháo sát thực tế phục vụ công tác kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản. 

4. Chi lấy ý kiến chuyên gia: Trong các trường hợp sau đây thì Thủ trương 
cơ quan, đơn vị, tổ chức quyết định và chịu trách nhiệm việc lấy ý kiến chuyên 
gia: 

a) Trường hợp văn bán được kiểm tra, rà soát thuộc chuyên ngành, lĩnh vực 
chuyên môn phức tạp hoặc có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuần, chông chéo 
hoặc không còn phù hợp; 

b) Trường hợp dự thào báo cáo kết quá kiêm tra, rà soát theo chuyên dê, địa 
bàn, ngành, lĩnh vực; báo cáo tông rà soát hệ thống văn bản; báo cáo hệ thông 
hóa văn bán cần phải lấy ý kiến tư vấn của các chuyên gia. 

5. Chi báo cáo (bao gồm cả báo cáo tống hợp và báo cáo cua từng bộ, 
ngành, tô chức, cơ quan nhà nước khác ờ trung ương, địa phương, đơn vị) bao 
gồm: Báo cáo kết quà kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản theo chuyên đê, địa bàn, 
ngành, lĩnh vực; báo cáo kết quà hệ thống hóa văn bản định kỳ (5 năm); báo cáo 
kết quả tống rà soát hệ thống văn bản; báo cáo Thù tướng Chính phú định kỳ 
hàng năm hoặc báo cáo đột xuất về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thòng 
hóa văn bàn. Chi báo cáo đánh giá về văn bán trái pháp luật, mâu thuẫn, chông 
chéo, hét hiệu lực hoặc không còn phù hợp. 

6. Chi chinh lý các loại dự thảo báo cáo tại khoản 5 Điều này (trừ báo cáo 
dánh giá về văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc 
không còn phù hợp). 

7. Chi công bố kết quả xừ lý văn bản trái pháp luật, kết quá kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

8. Chi kiềm tra văn bản quy định tại khoản 2 Điều 106 Nghị định sô 
34/2016/NĐ-CP; iẾà soát văn ban theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; rà soát, hệ 
thống hóa văn bản đế thực hiện hệ thống hóa văn bán dịnh kỳ (5 năm); rà soát văn 
bàn khi thực hiện tông rà soát hệ thống văn ban theo quyết định của Uy ban thường 
vụ Quốc hội. 
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9. Chi tổ chức đội ngù cộng tác viên kiêm tra, rà soát, hộ thông hóa văn bán: 

a) Chi hợp đồng có thời hạn với cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thông hoá 
văn bàn; chi thù lao cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thong hóa văn bán theo hợp 
đồng khoán việc tính trên số lượng văn bán xin ý kiến; 

b) Chi thanh toán công tác phí cho cộng tác viên tham gia đoàn kiêm tra theo 
chuyên đê, địa bàn, ngành, lĩnh vực. 

10. Chi kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn bàn theo quy định tại khoản 3 
Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

11. Chi xảy dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiềm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản theo quy định tại Điều 178 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: 

a) Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực 
tại thời điểm kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản đê cập nhật, lặp hệ cơ sơ dữ 
liệu, làm cơ sớ pháp lý phục vụ cho công tác kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa văn 
bản; 

b) Chi tô chức thu thập, phân loại, xử lý các thông tin, tư liệu, tài liệu, dừ liệu, 
văn bản, trang bị sách, báo, tạp chí. 

12. Chi cho các hoạt động in ấn, chuấn bị tài liệu, thu thập các văn bản thuộc 
đối tượng kiềm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản. 

13. Các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thông hóa văn bán: 

Chi tập huân, hướng dần, bôi dường nghiệp vụ kiêm tra, rà soát, hệ thông 
hóa văn bàn cho đội ngù cán bộ, công chức làm công tác kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa văn bán và đội ngũ cộng tác viên; chi sơ kêt, tông kêt, thi đua, khen 
thưởng về công tác kiêm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; chi tỏ chức hội thi 
theo neành, lĩnh vực về công tác kiếm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bán; 
chi làm đêm, làm thêm giờ, chi văn phòng phẩm và một số khoan chi khác liên 
quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, xứ lý, rà soát hệ thống hóa văn bản. 

Điều 4. Mức chi công tác kiếm tra, xử lý ,  rà soát,  hệ thống hóa văn bản 

1. Các nội dung chi cho công tác kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa vãn 
bản thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuấn, định mức chi tiêu tài chính hiện 
hành. Cụ thẻ như sau: 

a) Đối với các khoản chi đề tồ chức các cuộc họp, hội nghị, hội tháo, tọa 
đàm, sơ kết, tồng kết; các khoản chi công tác phí cho nhừng người đi công tác 
trong nước (bao gồm cả cộng tác viên, thành viên tham gia các đoàn kiêm tra 
văn bản và đoàn kiểm tra công tác kiếm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn ban) 
dược thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 
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năm 2017 của Bộ trương Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 
hội nghị; 

b) Dối với các khoản chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dường nâng cao về 
chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản và đội ngù cộng tác viên được thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trương 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sừ dụng và quyết toán kinh 
phí dành cho công tác đào tạo, bôi dường cán bộ, công chức, viên chức (dược 
sửa đối, bổ sung bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 
của Bộ trường Bộ Tài chính); 

c) Đối với các khoản chi tô chức hội thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương 
và toàn quốc vê công tác kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bán được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 
27 tháng 01 năm 2014 cùa Bộ trường Bộ Tài chính, Bộ trương Bộ Tư pháp quy 
định việc lặp dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đám cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp 
luật của người dân tại cơ sờ; 

d) Đối với các khoán chi điều tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác kiềm 
tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 cua Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc 
Điều tra thống kê, Tồng Điều tra thống kê quốc gia và Thông tư số 37/2022/TT-
BTC ngày 22 ngày 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, bồ sung 
khoan 9 Điều 3 và Mầu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 
tháng 6 năm 2016 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quàn lý, sử 
dụng và quyêt toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra 
thống kê quốc gia (được sứa đồi, bồ sung bởi Thông tư số 37/2022/TT-BTC 
ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); 

đ) Chi khen thường tập thê, cá nhân có thành tích xuât sắc tronu công tác 
kiêm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

e) Chi hợp dông có thời hạn với cộng tác viên kiêm tra, rà soát, hệ thông 
hóa văn bán được thực hiện theo hợp đồng giữa các bên và quy định của Bộ luật 
Dân sự về hợp đồng; 

g) Đối với các khoản chi báo cáo về rà soát các văn bán có liên quan đến 
dự án, dự thảo văn bản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-
BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 cùa Bộ trường Bộ Tài chính quy định lập dự 
toán, quàn lý, sứ dụng và quyêt toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đám cho 
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công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật 
(được sửa đồi, bồ sung bới Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 
2022 cùa Bộ trưcVng Bộ Tài chính). 

2. Thông tư này hướng dẫn cụ the một số khoản chi có tính chất đặc thù 
trong kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bàn tại Phụ lục kèm theo Thông 
tư nàyề 

Điều 5. Lập dự toán, quản lý ,  sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đám 
cho công tác kiếm tra, xử lý ,  rà soát,  hệ thống hóa vãn bản 

1. Hăng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác kiềm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bán và nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 3, Điều 4 và Phụ lục 
kèm theo của Thông tư này, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí bảo đảm 
cho công tác kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa văn ban, tồng hợp chung vào 
dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp 
tông hợp trình cấp có thâm quyền theo quy định cùa pháp luật về ngân sách nhà 
nước. 

2. Đôi với các cơ quan, đơn vị không phải là dơn vị dự toán, hằng năm, cơ 
quan, đơn vị căn cứ vào các nội dung kinh phí báo đảm cho công tác kiềm tra, 
xư lý, rà soát, hệ thông hóa văn bàn quy định tại Thông tư này và kế hoạch kiêm 
tra, rà soát, hệ thống hóa dược duyệt, lập dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác 
kiêm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản gửi bộ phận tài chính của cơ quan 
mình đê tông hợp chung vào dự toán kinh phí cùa cơ quan theo quy định. 

3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đám cho công tác kiếm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. 

2. Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 
2011 cua Bộ trương Bộ Tài chính, Bộ trường Bộ Tư pháp quy định việc lặp dự 
toán, quàn Ịý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xư 
lý, rà soát, hệ thống hoá văn bàn quy phạm pháp luật hết hiệu lực kế từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 7. Tố chức thực hiện 

1. Các khoàn chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguôn 
gốc từ ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này được áp dụng cho đến khi 
thực hiện cải cách tiền lưcrng theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 
năm 2018 của Hội nghị lằn thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải 
cách chính sách tiền lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 
trang và ngưừi lao động trong doanh nghiệp. 
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2. Mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa làm căn cứ đê các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương lặp dự toán kinh phí ngân sách nhà 
nước cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản. Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương quyết định mức chi cụ thê đê 
thực hiện chi tiêu cho phù hợp trong phạm vi dự toán chi ngân sách đã được cấp 
có tham quyền giao đế thực hiện. 

3. Căn cứ vào khả năne. ngân sách, tình hình thực tế địa phương và tính 
chất mỗi hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bán, ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 
quy định cụ thê mức chi đám bảo cho công tác kiểm tra, xử ỉý và rà soát, hệ 
thống hóa văn bản tại địa phương; trường hợp các địa phương chưa ban hành 
văn bản quy định cụ thể mức chi thì các cơ quan, đơn vị được áp dụng quy định 
tại Thông tư này đê thực hiện. 

4. Việc tự kiếm tra văn bản, rà soát văn bản tại khoản 1 Điêu 2 Thông tư, 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, địa phương được vận dụng nội 
dung chi, mức chi quy định tại Điều 3, Điều 4, Phụ lục Thông tư này dê thực 
hiện. 

5. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đôi, 
bồ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bán sừa đôi, bô sung, thay thê đó. 

6. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đê nghị các cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính đế nghiên cứu, giải quyết./^ 

Nơi nhộn: 
- Ban Bí thư Trung ương Đãng; 
- Thu tướng, các Phó Thú tưứng Chính phù; 
- Văn phòng Trung Ương Đảng và các Ban cùa Đãng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính pliii; 
- Viện Kiềm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phũ; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thụộc TW; 
- Cơ quan Trung Ương cùa các Hội, Doàn thể; 
- Sở Tài chính, KBNN các linh, thành phô trực thuộc TW; 
- Cục Kiềm tra văn bàn quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử cùa Chính phủ; 
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ TC-HCSN ( 250b).l^ 



Phụ lục 
MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ BÁO ĐẢM CHO CÔNG TAC KIẾM TRA, xử LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VẤN 

BÀN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

(Han hành kèm theo Thông tư sổ 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 nám 2023 cùa Bộ trương Bô Tài chinh) 

Dơn vị linh I 000 dồng 
TT Nội dung chi Đon vị tính Mức chi Ghi chú 

1 Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thào, tọa đàm đê trao 
đòi nghiệp vụ kiêm tra, xừ lý, rà soát, hệ thòng hỏa văn bán; họp 
xử lý kết quà kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa vân ban theo yêu 
cầu, kế hoạch; họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xứ lý, rà soát, hệ 
thống hóa vàn hàn quy phạm pháp luật 

a Chu tri cuộc họp Người/buôi 150 
b Các thánh viên tham dự Người/buôi 100 
2 Chi lây ý kiên chuyên gia 01 văn bán 1.500 Vân ban được xin ý kiên 

3 Chi soạn thảo, viết báo cáo kêt quà kiêm tra, rà soát, hệ thòng 
hóa vản bàn 

a Báo cáo kêt qua kiêm tra, xử lý, rả soát văn băn theo chuyên đê, 
địa bàn, ngành, lĩnh vực; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản 
định kỳ (5 năm); báo cáo kết quá tồng rà soát hệ thống văn bàn; 
báo cáo Thú tướng Chính phù định kỳ hảng năm hoặc báo cáo 
đột xuấl về công tác kiểm tra, xứ lý, rà soát, hộ thống hóa văn 
ban. 

01 báo cáo 

(Bao gôm cà báo cáo tông hợp và báo cáo cùa từng bộ. ngành, tô 
chức, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, địa phương, don vị), 
cụ thể: 
- Báo cáo kết quà tồng rà soát hệ thống văn bàn trình Quốc hội, 
Uy ban thường vụ Quốc hội 

01 báo cáo 30.000 

- Báo cáo tỏng hợp tình hình, kêt quá kiểm tra, xừ lý, rà soát, hệ 
thống hóa vản ban trình Quốc hội, ủy ban thường vụ Ọuốc hội 

01 báo cáo 15.000 Báo cáo tòng hợp tinh 
hinh, két qua cua nhiều co 
quan 

- Báo cáo tỏng hợp trình Chính phú, Thù tướng Chính phu hoặc 
cơ quan, người có thâm quyền khác ở trung ương 

01 báo cáo 12.000 Báo cáo tông hợp linh 
hinh, kết qua cua nhiêu cơ 
quan 

- Báo cáo cùa từng bộ, ngành, tô chức, cơ quan nhà nước khác ờ 
trung ương 

01 báo cáo 10.000 

- Báo cáo cua Uy ban nhàn dân câp tinh 01 bâocáo 7.000 

- Báo cáo kẻt quả cua các đơn vị thuộc bộ, ngành, tô chức, cơ 
quan khác ơ trung ương; báo cáo cùa các sỡ, ban, ngành cấp tinh; 
báo cáo cua ủy ban nhàn dân cấp huyện và cùa đơn vị hành 
chính - kinh tế đặc biệt; báo cáo kết quà của Đoàn kiếm tra liên 
ngành do Bộ trưưng, Thù trường cơ quan ngang bộ, Chú tịch Uy 
ban nhân dân dân cấp tinh quyết định thành lập 

01 báo cáo 3.000 

- Báo cảo cùa các phòng, ban. ngành càp huyện; cơ quan chuyên 
môn cua đưn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; báo cáo cua ủy 
ban nhân dân cấp xã; báo cáo kết quà cua Đoàn kiềm tra liên 
ngành do Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thành 
lập 

01 báo cáo 1.500 

b Báo cảo đánh giá về vản bản trái pháp luật, máu thuẫn, chồng 
chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp 

01 bảo cáo 400 

4 Chi chinh lý các loại dự thào báo cáo (trừ báo cáo đảnh giá vê 
vản ban trái pháp luật, mâu thuần, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc 
không còn phù họp) 

900 Tính 01 lân chinh lý 

5 Chi công bố kết quả xừ lý vản bán trái pháp luật, kết quả kiếm 
tra. rà soát, hệ thống hóa vản ban quy phạm pháp luật Irên các 
phương tiện thòng tin đại chúng 

Mức chi được thực hiện 
theo chứng từ chi hợp 
pháp 

6 Chi kiêm tra văn ban quy định tại khoán 2 Điều 106 Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP 

01 vân bán 

- Trường hợp kiêm tra văn ban mà không phát hiện dâu hiệu trái 
pháp luật 

250 
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TT ệNội dung chi Don vị tinh Múc chi Ghi chú 
- Truờng hợp kiêm tra văn bàn mà phát hiện dâu hiệu trái pháp 
luật 

500 

7 Chi rà soát văn bàn theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; rà soát, hệ 
thống hóa văn ban đé thực hiện hộ thống hóa văn bàn định kỳ (5 
nảm); rà soát văn ban khi thục hiện tổng rà soát hệ thống văn bàn 
theo quyết định cùa ủy ban thường vụ Ọuốc hội 

01 vản bàn 

a Dối với vân bàn cúa Quốc hội, úy ban thường vụ Ọuốc hội, 
Chinh phũ, Thú tuớng Chính phú (bao gồm cả các Nghị quyết 
liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phũ với Đoàn 
Chủ tịch Ưỷ ban trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam) 

Từ 200 đèn 300 

b Đối với vân bản còn lại Từ 100 đèn 200 
8 Chi thù lao cộng tác viên kiêm tra vản bán 01 vản bản 
a Mức chi chung 300 
b Dôi với văn ban thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuycn môn phức 

tạp 
600 

9 Chi thú lao cộng tác viên rà soát, hệ thông hóa văn ban 01 vần bàn 
a Đối với văn ban cua Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Chinh phu. Thù tướng Chính phù (bao gồm cà các Nghị quyết 
liên tịch giừa Uý ban thường vụ Ọuốc hội, Chính phù với Đoàn 
Chu tịch Uý ban trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam) 

Từ 250 đến 350 

b Dôi với vân ban còn lại Từ 150 đèn 250 
10 Chi kiềm tra lại kết quà hệ thống hóa văn bản theo quy định tại 

khoan 3 Điều 169 Nghị dịnh sổ 34/20 l6ẳ 'NĐ-CP 
01 vân bán 150 

11 Chi xây dựng hệ cơ sờ dừ liệu phục vụ cho công tác kiêm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bân 

a Chi rà soát, xác định văn ban cỏ hiệu lực pháp lý cao hơn đang 
có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bàn 
để cập nhặt, lập hệ cơ sở dừ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ công 
lác kiêm tra, rà soát, hệ thốnti hóa văn bán; 

01 vân ban 150 

b Chi tô chức thu thập, phân loại, xừ lý thông tin, tư liệu, lài liệu, 
dừ liệu, vãn bàn, trang bị sách, báo, tạp chí ... phục vụ xây dựng 
cơ sờ dữ liệu kicm tra, rà soát, hệ thống hóa vân ban quy phạm 
pháp luật 
- Đôi với việc thu thập nhừng thông tin. tư liệu, tài liệu, dữ liệu, 
sách báo, tạp chí 

01 tài liệu (01 
vân băn) 

Mức chi được thực hiện 
theo chứng từ chi hựp 
pháp 

- Đối với việc phàn loại, xư lý ihông tin. tư liệu, tài liệu, vản ban 
mà không có mức giá xác định sàn 

01 tài liệu (01 
văn bản) 

70 Khoan chi này không áp 
dụng đối với việc thu thập 
các văn bàn quy phạm 
pháp luật đă dược cập nhật 
trong các hệ cơ sở dữ liệu 
điện tứ cùa cơ quan, đon 
vị hoặc dăng trên Công 
báo 

12 Chi cho các hoạt động in ấn, chuẩn bị tài liệu, thu thập các văn 
ban thuộc đối tượníỉ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bán 

Mức chi được thực hiện 
theo chứng từ chi hợp 
pháp 

13 Dôi với các khoán chi khác: Làm đêm, làm thêm giờ, chi vân 
phòng phâm ... 

Cản cứ vào hóa dưn. 
chứng từ chi tiêu hợp pháp 
theo quy dinh hiện hành vả 
được cấp cỏ thẩm quyền 
phê duyệt dự toán trước 
khi thực hiện làm cản cú 
quyết toán kinh phí. 


